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Nội dung bài viết 

1. Bài 6: Viết trang 75, 76 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Cánh Diều 

Bài 6: Viết trang 75, 76 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Cánh Diều 

Chính tả 

Câu 1 trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Nhớ viết: Bận (14 câu thơ đầu) 

Trời thu bận xanh 

Sông Hồng bận chảy 

Cái xe bận chạy 

Lịch bận tính ngày 

Con chim bận bay 

Cái hoa bận đỏ 

Cờ bận vẫy gió 

Chữ bận thành thơ 

Hạt bận vào mùa 

Than bận làm lửa 

Cô bận cấy lúa 

Chú bận đánh thù 

Mẹ bận hát ru 

Bà bận thổi nấu 

Trả lời: Em chú ý học thuộc để nhớ - viết. 

Viết chính xác những từ dễ sai: thành thơ, làm lửa, hát ru. 

Câu 2 trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Chọn phần phù hợp với ô trống  
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a) Vần uênh hoặc ênh ? 

bập b…; cồng k…; t… toàng; ch… choạng; x… xoàng 

b) Vần uêch hoặc êch 

trống h…; mũi h…; ng… ngoạc; rỗng t…; ngh… mắt nhìn 

Trả lời: 

a) Vần uênh hoặc ênh ? 

bập bênh; cồng kềnh; tuềnh toàng; chuệch choạng; xuềnh xoàng 

b) Vần uêch hoặc êch 

trống huếch; mũi hếch; nguệch ngoạc; rỗng tuếch; nghếch mắt nhìn 

Câu 3 trang 76 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô 
trống rồi giải câu đố 

a)  l hoặc n ? 

Sông không đến, bến không vào 

Lơ …ửng giữa trời, làm sao có …ước ? 

                                                                             ( Là quả gì ? ) 

b) Vần ac hoặc at ? 

Quả gì tên gọi kh… thường 

Nén “buồn riêng” để ng… hương cho đời ? 

                                                                             ( Là quả gì ? ) 

Trả lời: 

a) Chữ l hoặc n ? 

Sông không đến, bến không vào 

Lơ lửng giữa trời, làm sao có nước ? 
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                                                                            ( Là quả gì ? ) 

Là quả dừa 

b) Vần ac hoặc at ? 

Quả gì tên gọi khác thường 

Nén “buồn riêng” để ngát hương cho đời ? 

                                                                             ( Là quả gì ? ) 

Là quả sầu riêng. 


